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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH H 

- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Mạnh Q; 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị M và ông Trần VD.                                                

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu H - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

P. 

- Đại diện VKSND huyện P tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị T - Kiểm sát 

viên. 

Ngày 02/02/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh H mở phiên toà 

công khai xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 108/2020/TLST-HNGĐ, ngày 21 

tháng 10 năm 2020 về tranh chấp “ Ly hôn và nuôi con khi ly hôn” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2021/QĐXXST-HNGĐ, ngày 14/01/2021 giữa 

các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị K, sinh năm 1988; có mặt 

Hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh H; 

Chỗ ở: Thôn H, xã M, huyện V, tỉnh H. 

 2. Bị đơn: Anh Lê Anh V( tên gọi khác: T), sinh năm 1990; có mặt 

Hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh H; 

Hiện anh V đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Cháu Lê Song H, sinh ngày 11/10/2011; vắng mặt 

- Cháu Lê D, sinh ngày 29/11/2015; vắng mặt 

Hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh H; 

Chỗ ở: Thôn H, xã M, huyện V, tỉnh H; 

Đại diện theo pháp luật cho hai cháu: Chị Nguyễn Thị K là mẹ đẻ của hai 

cháu. 



4. Người làm chứng: 

- Bà Trần Thị M, sinh năm 1955; vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn H, xã M, huyện V, tỉnh H; 

- Bà Trần Thị M, sinh năm 1970; vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện P, tỉnh H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 22/9/2020, bản tự khai và biên bản lấy lời khai 

của nguyên đơn chị Nguyễn Thị K trình bày: 

Về tình cảm: Chị K kết hôn với anh Lê Anh V trên cơ sở tự nguyện, tự do 

tìm hiểu và có đăng ký kết hôn tại UBND xã T, huyện P, tỉnh H vào ngày 

10/6/2011. Quá trình chung sống, ngay sau khi kết hôn vợ chồng chị đã xảy ra 

mâu thuẫn. Nguyên nhân do anh Vkhông có công ăn việc làm, không chịu lo làm 

ăn, đi chơi tối ngày về nhà còn dùng những lời lẽ xúc phạm, thậm chí là đánh đập 

và đe dọa giết chị. Năm 2016 anh Vđòi hỏi chị đưa tiền để đi chơi bời nhưng chị 

không đưa, chị đã phải tránh mặt thì anh Vđã bắt con trai chị làm con tin để buộc 

chị phải về đưa tiền cho anh Văn, hành vi này của anh Vđã bị Tòa án nhân dân 

huyện P đưa ra xét xử và kết án 30 tháng tù về hành vi đe dọa giết người. Sau khi 

anh Vđi cải tạo về, bình thường được khoảng 5 - 6 tháng lại vẫn con đường cũ 

chơi bời, nuôi nhân viên để phục vụ quán hát và đối xử với chị không ra gì. Tháng 

6 năm 2019 chị đã làm đơn xin ly hôn anh Vgửi Tòa án nhân dân huyện P, quá 

trình giải quyết do chồng chị hứa thay đổi và chị cũng nghĩ để các cháu có bố, có 

mẹ nên chị đã rút đơn xin ly hôn anh Vnhưng sau khi rút đơn anh Vvẫn không hề 

thay đổi tính nết. Ngày 20/8/2020 anh Vbắt chị lên phòng ngủ để ngồi xem anh 

Vsử dụng ma Ty, sau khi sử dụng ma Ty dẫn đến ngáo đá quay ra hành hạ chị, 

dùng súng đe dọa giết chị và gây thương tích cho chị. Hành vi này của anh Vđã 

bị cơ quan công an huyện P đã bắt giữ, khởi tố và đang bị tạm giam tại trại tạm 

giam Công an tỉnh H về tội đe dọa giết người và cố ý gây thương tích. Do cuộc 

sống căng thẳng, mệt mỏi nên ngày 22/8/2020 chị đã đưa hai con về ở nhờ nhà 

bố mẹ đẻ tại H, M, V. Ngoài những nguyên nhân trên thì còn có nguyên nhân anh 

Vcó tính ghen tuông vô cớ về chửi và đánh đập chị K. Chị K xác định không còn 

tình cảm vợ chồng với anh Vnên chị K đề nghị Tòa án giải quyết cho chị K được 

ly hôn với anh Văn. 

Về con chung: Chị K và anh Vcó 02 con chung là cháu Lê Song H, sinh 

ngày 11/10/2011 và cháu Lê D, sinh ngày 29/11/2015; hai cháu đang ở với chị K. 

Ly hôn, chị K có nguyện vọng xin được nuôi dưỡng cả hai cháu và tự nguyện 

không yêu cầu anh Vphải cấp dưỡng nuôi các con chung. Hiện nay chị K đang 

làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long 2 ở Yên Mỹ, H; thu nhập hàng tháng 

ổn định khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. 

Về tài sản chung, nợ chung, công sức đóng góp, ruộng canh tác: Chị K 

trình bày vợ chồng chị không có gì nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 



Tại biên bản lấy lời khai ngày 23/11/2020, bị đơn anh Lê Anh Vtrình bày: 

Về tình cảm: Anh  V và chị K trước khi kết hôn có thời gian được tự do 

tìm hiểu, tự nguyện lấy nhau và có đăng ký kết hôn tại UBND xã T năm 2011. 

Quá trình chung sống, vợ chồng anh sống hạnh phúc, bình thường, đôi lúc có xảy 

ra xích mích, nguyên nhân là do anh bị áp lực công việc làm ăn bên ngoài xã hội. 

Vào năm 2016, anh Vbị Tòa án nhân dân huyện P kết án 02 năm 06 tháng tù về 

tội đe dọa giết người (đe dọa giết cháu H); đến tháng 3 năm 2018, anh Vchấp 

hành án xong và trở về địa phương. Trong thời gian anh V đi chấp hành án chị K 

vẫn đi thăm gặp anh Văn. Từ khi anh về địa phương vợ chồng anh vẫn sống hòa 

thuận, thi thoảng có cãi nhau nguyên nhân từ vấn đề công việc và áp lực ngoài xã 

hội. Đến ngày 19/8/2020 vợ chồng anh có xảy ra cãi nhau, chị K đóng cửa không 

cho anh Vvào nhà, trong khi đó công an ở bên ngoài tìm chứng cứ phạm tội của 

anh do anh Vlàm công việc mặt trái xã hội. Đến ngày 20/8/2020, anh Vbị công 

an huyện P bắt giữ và sau đó bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H từ đó 

cho đến nay. Từ khi anh Vbị bắt thì chị K chưa một lần nào vào thăm gặp anh. 

Năm 2019, chị K đã làm đơn xin ly hôn anh xong lại rút đơn về để vợ chồng đoàn 

tụ. Anh Vxác định giữa anh và chị K không có mâu thuẫn gì, do áp lực ngoài xã 

hội nên anh Vkhông nói chuyện công việc cho chị K biết nên vợ chồng không 

hiểu và xảy ra cãi nhau. Anh Vxác định vẫn còn tình cảm với chị K nên anh không 

nhất trí ly hôn. 

Về con chung: Anh Vvà chị K có 02 con chung là cháu Lê Song H, sinh 

ngày 11/10/2011 và cháu Lê D, sinh ngày 29/11/2015. Nếu Tòa án giải quyết cho 

chị K được ly hôn thì anh Vnhất trí giao cả hai con chung cho chị K chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục. 

Về tài sản chung, nợ chung, công sức đóng góp, ruộng canh tác: Giữa anh 

Vvà chị K không có gì, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - cháu Lê Song H là con của chị K, 

anh Vtrình bày: 

Trong thời gian bố mẹ cháu chung sống, cháu H nhận thấy bố mẹ cháu 

thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau, bố cháu hay chửi, đánh đập mẹ cháu và đánh 

cả cháu H. Bố cháu thường xuyên vắng nhà và không quan tâm gì đến anh em 

cháu. Nguyên nhân bố cháu chửi và đánh đập mẹ cháu là do bố cháu hay hỏi tiền 

nong của mẹ cháu, mẹ cháu không đưa là bố cháu đánh. Nay bố mẹ cháu ly hôn 

thì cháu H có nguyện vọng xin được ở với mẹ cháu vì bố cháu không quan tâm 

gì đến anh em cháu, cháu rất sợ bố cháu. Việc cháu xin ở với mẹ cháu là hoàn 

toàn tự nguyện, không bị ai xúi giục hay ép buộc cháu phải lựa chọn ở với mẹ 

cháu. 

Người làm chứng bà Trần Thị M (là mẹ đẻ chị K) trình bày: 

Quá trình vợ chồng chị K, anh Vchung sống bà thấy hai anh chị không hạnh 

phúc, anh V mắc nghiện ma túy, thường xuyên chửi bới, đánh đập và hành hạ chị 

K, thậm chí là đe dọa giết chị K nhiều lần, chị K đã nhiều lần về lánh nạn ở gia 



đình nhà bà, lần gần đây nhất là ngày 22/8/2020, sau khi anh Vbị bắt tạm giam 

về hành vi đe dọa giết chị K thì ba mẹ con chị K đã phải về nhà bà sinh sống từ 

đó cho đến nay. Anh V không những đối xử thậm tệ với chị K mà còn xúc phạm 

chửi bới cả gia đình bà. Khi vợ chồng chị K, anh Vxảy ra mâu thuẫn thì hai bên 

gia đình có gặp gỡ để K ngăn nhưng anh V không nghe. Đến nay chị K có đơn 

khởi kiện ly hôn anh Văn, tôi đề nghị Tòa án căn cứ quy định của pháp luật để 

giải quyết vụ án. 

Người làm chứng bà Trần Thị M (là mẹ đẻ của anh Văn) trình bày: Anh 

Vvà chị K chung sống hòa thuận hạnh phúc 4 -5 năm sau đó thì giữa anh chị nảy 

sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu là do anh Vđua đòi bạn bè, ham chơi sau 

đó về hoạch họe vợ tiền nong. Năm 2016, xảy ra sự việc anh Vđe dọa giết cháu 

H sau đó anh Vđi chấp hành án đến năm 2018 thì anh Vvề địa phương sinh sống; 

vợ chồng anh Văn, chị K chung sống với nhau bình thường được khoảng 01 năm 

lại xảy ra mâu thuẫn. Thời gian gần đây anh Vthường xuyên đánh đập vợ con, 

tinh thần không M mẫn và có hiện tượng ảo giác; bà M nghi ngờ anh Vsử dụng 

chất kích thích. Đến tháng 8 năm 2020 anh Vcó hành vi đe dọa giết chị Khuyê 

sau đó bị bắt tạm giam. Anh Vvà chị K có hai con chung, hiện các con chung 

đang ở với chị K tại V. Anh Vvà chị K cũng không có công sức đóng góp gì vào 

khối tài sản chung và không vướng mắc gì về tài sản của gia đình bà M nên bà M 

không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

 Uỷ ban nhân dân xã T, huyện P cung cấp thông tin: Khoảng tháng 8 năm 

2020 anh Vcó hành vi bạo lực gia đình dẫn đến việc anh Vbị bắt tạm giam, cụ thể 

nguyên nhân vì sao dẫn đến sự việc thì địa phương không rõ, không nắm bắt 

được. 

 Tại phiên tòa:  

- Nguyên đơn chị Nguyễn Thị K vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, không 

bổ sung hay rút yêu cầu khởi kiện. Chị K đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được 

ly hôn với anh Văn. Về con chung: chị K có nguyện vọng xin được tiếp tục nuôi 

dưỡng cả hai cháu và không yêu cầu anh Vphải cấp dưỡng nuôi các con chung. 

Về tài sản chung, nợ chung, công sức đóng góp, ruộng canh tác không có gì; chị 

K không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

- Bị đơn anh Lê Anh V trình bày: Anh không nhất trí lý hôn với chị K. Về 

con chung, trong trường hợp Tòa án giải quyết cho chị K được ly hôn thì anh 

Vnhất trí tạm thời giao cả hai con cho chị K trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục; anh Vcó quyền thăm nom, chăm sóc, các con chung. Về tài sản chung: Anh 

Vtrình bày vợ chồng có tài sản chung nhưng anh V không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. Về nợ chung, công sức đóng góp, ruộng canh tác: Anh Vvà chị K không 

có gì nên anh Vkhông yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Đại diện VKSND huyện P phát biểu quan điểm:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi 



thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện đúng, đầy 

đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

- Về đường lối giải quyết: Căn cứ các điều 51, 56, 81, 82, 83 của Luật Hôn 

nhân và gia đình; khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội. Đề nghị Hội đồng xét xử xử theo hướng: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

chị Nguyễn Thị K, cho chị K được ly hôn với anh Lê Anh Văn. Giao con chung 

là các cháu Lê Song H và Lê D cho chị K tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục cho đến khi các con chung đủ 18 tuổi. Chấp nhận sự tự nguyện của chị K 

không yêu cầu anh Vphải cấp dưỡng nuôi các con chung. Về tài sản chung, nợ 

chung, công sức đóng góp, ruộng canh tác không đặt ra xem xét, giải quyết. Về 

án phí: Chị Nguyễn Thị K phải chịu án phí sơ thẩm ly hôn theo quy định của pháp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện 

P, tỉnh H nhận định:  

[1] Về quan hệ pháp luật và xác định thẩm quyền: Chị Nguyễn Thị K và 

anh Lê Anh Vcó thời gian tự do tìm hiểu và tự nguyện đăng ký kết hôn vào ngày 

10/6/2011 tại UBND xã T, huyện P, tỉnh H. Như vậy, hôn nhân giữa chị K và anh 

Vlà hợp pháp, được pháp luật công nhận. Quá trình chung sống, vợ chồng phát 

sinh mâu thuẫn, vợ chồng sống với nhau không có tình cảm, không hạnh phúc 

nên chị K làm đơn khởi kiện xin ly hôn với anh Văn, đây là quan hệ tranh chấp 

hôn nhân và gia đình nên sẽ áp dụng luật hôn nhân và gia đình để giải quyết theo 

thủ tục chung. Anh Vcó có hộ khẩu thường trú tại thôn T, xã T, huyện P, tỉnh H 

nên Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh H thụ lý và xác định quan hệ pháp luật cũng 

như giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 28; điểm 

a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về quan hệ hôn nhân:  

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị K: Căn cứ vào lời trình bày của 

các đương sự, người làm chứng, kết quả xác M tại UBND xã T và các tài liệu 

chứng cứ khác Tòa án thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định từ 

năm 2019 cuộc sống giữa chị K và anh Vđã nảy sinh có mâu thuẫn trầm trọng, 

vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc. Nguyên nhân mâu thuẫn do anh Vmải 

chơi, không chịu lo làm ăn, đua theo bạn bè ngoài xã hội và còn có hành vi bạo 

lực gia đình, đánh đập, đe dọa giết chị K và con. Năm 2019, chị K cũng đã nộp 

đơn xin ly hôn anh Vnhưng vì thương con nên chị K lại rút đơn về, vợ chồng 

chung sống hòa thuận một thời gian thì lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bản thân 

anh Vcũng thừa nhận do anh làm công việc mặt trái ngoài xã hội bị áp lực nên vợ 

chồng có xảy ra xích mích. Đến tháng 8 năm 2020, anh Vcó hành vi cố ý gây 

thương tích đối với chị K; có hành vi đe dọa giết con trai là cháu Lê Song H và 



đã bị Công an huyện P khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bắt tạm giam. Tại phiên tòa, 

anh Vkhẳng định vẫn còn tình cảm vợ chồng và không nhất trí ly hôn chị K; tuy 

nhiên hành vi bạo lực gia đình của anh Vlàm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính 

mạng, sức khỏe của chị K và cháu H; làm cuộc sống gia đình giữa chị K và anh 

Vkhông hạnh phúc, mâu thuẫn vợ chồng giữa chị K và anh Vđã trầm trọng. hôn 

nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được. Do đó, 

cần chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị K theo quy định tại Điều 56 của Luật 

hôn nhân gia đình để chị K sớm ổn định cuộc sống mới. 

[3] Về con chung: Chị K và anh Vcó 02 con chung là cháu Lê Song H, sinh 

ngày 11/10/2011 và cháu Lê D, sinh ngày 29/11/2015; các con chung đều ở cùng 

với chị K. Ly hôn, chị K có nguyện vọng xin được tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục 

các con chung, anh Vcó quan điểm nếu phải ly hôn thì anh Vnhất trí giao cả hai 

cháu cho chị K tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cả hai cháu 

đủ 18 tuổi. Hội đồng xét xử nhận thấy, hiện anh Vđang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh H không thể trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc các con nên giao 

cả hai con chung cháu H và cháu D cho chị K tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục là 

phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các cháu. Do đó cần chấp nhận yêu cầu của chị 

K, giao các cháu Lê Song H và Lê D cho chị K tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục đến 

khi hai cháu đủ 18 tuổi. Chị K không yêu cầu anh Vcấp dưỡng nuôi các con 

chung, anh Vnhất trí quan điểm của chị K. HĐXX nhận thấy đây là sự tự nguyện 

của chị K nên cần được ghi nhận.  

[4] Về tài sản chung, nợ chung, công sức đóng góp đối với hai bên gia đình, 

ruộng canh tác:   

Nguyên đơn chị K  và bị đơn anh Vđều trình bày vợ chồng không nợ ai tài 

sản gì; không có công sức đóng góp gì cho hai bên gia đình, không có ruộng canh 

tác chung và không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Riêng về vấn đề tài sản chung: Nguyên đơn chị K trình bày giữa chị và anh 

Vkhông có tài sản chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết. Bị đơn anh Lê Anh 

Vtrình bày anh và chị K có nhưng không yêu cầu Tòa án giải quyết. Các đương 

sự đều không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung, nợ chung, công sức, 

ruông canh tác; đây là sự tự nguyện của các đương sự nên Hội đồng xét xử không 

đặt ra xem xét, giải quyết. 

[5] Về án phí: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị K phải chịu án phí sơ thẩm ly 

hôn theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường Vụ Quốc 

hội.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các điều 51, 56, 81, 82, 83, 84 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014. Khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 



147 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội.  

Tuyên xử: 

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị K, cho chị Nguyễn 

Thị K được ly hôn với anh Lê Anh V( tên gọi khác là T). 

 2. Về con chung: Giao các cháu Lê Song H, sinh ngày 11/10/2011 và cháu 

Lê D, sinh ngày 29/11/2015 cho chị Nguyễn Thị K tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cho đến khi các con chung đủ 18 tuổi. Ghi nhận sự tự nguyện của chị K 

không yêu cầu anh Vphải cấp dưỡng nuôi các con chung. 

Sau khi ly hôn, anh Vđược quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục các con 

chung; chị K và gia đình chị K không ai được quyền cản trở. 

3. Về tài sản chung, nợ chung, công sức đóng góp đối với hai bên gia đình, 

ruộng canh tác:  

- Về tài sản chung: Không xem xét, giải quyết. 

- Về nợ chung, công sức đóng góp cho hai bên gia đình, ruông canh tác: 

Các đương sự khẳng định không có gì, không yêu cầu xem xét, giải quyết. 

 4. Về án phí: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị K phải chịu 300.000 đồng án 

phí sơ thẩm ly hôn nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí chị K đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: AA/2016/0003794 ngày 21/10/2020 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện P, chị K đã nộp đủ án phí sơ thẩm ly hôn. 

 5. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

    
Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- TAND tỉnh H; 

- VKSND huyện P  

- Chi cục THADS huyện P; 

- UBND xã T; 

- Lưu hồ sơ. 
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